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STT Danh mục
Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá
(1000 đ)

Thành tiền
(1000 đ)

Ghi chú

1

Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ
cán bộ công tác hiện trường đáp
ứng yêu cầu hoạt động an toàn khi
thiên tai đã, đang xảy ra 

Gói 1     170.000       170.000 

a) Bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân bộ 150       1.120        168.000      

Bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân phục vụ công tác phòng,
chống thiên tai bao gồm đầy đủ các trang bị thiết
yếu như mũ bảo hộ, giày/ủng chống trơn trượt, áo
mưa, đèn pin, găng tay, áo phản quang. Sở Nông
nghiệp và Môi trường đề xuất: 
- Mức giá khoảng 1.120.000 đồng/bộ (chi tiết tại
bảng dưới đây), 
- Số lượng 150 bộ; bao gồm đội xung kích trung
bình 100 người (theo Quyết định số 42/QĐ-BCĐ
ngày 24/12/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự
quốc gia về ban hành hướng dẫn hoạt động của lực
lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã,
thành viên đội xung kích tối thiểu 147 người, địa
phương tiếp tục kiện toàn đảm bảo số lượng và rà
soát, đề xuất trang bị cho đội xung kích theo thực tế
trong các năm sau) và thành viên Ban Chỉ huy
PTDS cấp xã trung bình 50 người)

-
Mũ bảo hộ lao động đạt tiêu 
chuẩn

cái 150       100           15.000        

Mũ bảo hộ lao động nhựa ABS, dây đeo an toàn →
khoảng 60.000 – 120.000 đ/cái đối với sản phẩm
phổ thông
Tham khảo: https://xsafe.vn/bao-ho-lao-
dong?q=collections:3149003&view=grid

Phụ lục 1B
BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ BỘ DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG VÀ VẬT TƯ PHỤC VỤ CẢNH BÁO

(Đính kèm Công văn số          /SNNMT-CCTNNTL ngày        /12/2025)
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STT Danh mục
Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá
(1000 đ)

Thành tiền
(1000 đ)

Ghi chú

- Giày/ủng chống trơn trượt đôi 150       300           45.000        

Giày bảo hộ lao động (mũi thép hoặc PVC): 280.000
– 600.000 đ/đôi (loại phổ thông).
Tham khảo: https://xsafe.vn/bao-ho-lao-
dong?q=collections:3149003&view=grid

-
Áo mưa chuyên dùng (loại dày, 
chống thấm tốt)

Bộ (cái) 150       300           45.000        

Loại áo + quần bảo hộ chống nước phù hợp dùng
ngoài hiện trường -> khoảng 290.000-320.000 đ/bộ
(Áo mưa măng tô gồm áo măng tô + mũ + túi đựng,
Chất liệu vải PU nhẹ, chống thấm, chống nước)
Tham khảo:
https://www.giaysyquan.com/products/ao-mua-
mang-to-bo-
doi?variant=1093985700&source=googleshop&utm
_source=chatgpt.com

-
Đèn pin cầm tay (chống nước, pin 
sạc hoặc pin rời)

cái 150       280           42.000        

Đơn giá khoảng 280.000 đ, phù hợp chiếu sáng
ngoài hiện trường (Thân đèn được làm từ hợp kim
nhôm, chống nước, chiếu sáng xa 300 mét, chế độ
chiếu sáng linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh độ sáng
phù hợp với từng tình huống sử dụng, pin sử dụng
liên tục trong 3-8 giờ)
Tham khảo: https://wetrek.vn/san-pham/den-pin-sac-
cam-tay-mini-high-power-flashlight-3-led-
w5182.htm?utm_source=chatgpt.com

- Găng tay bảo hộ đôi 150 40 6.000          

Găng tay bảo hộ cơ bản nhiều loại 20.000 – 120.000
đ/cặp (loại găng tay bằng cao su tổng hợp, an toàn,
sử dụng khuân vác được vật nặng)
Tham khảo: https://xsafe.vn/gang-tay-cao-su-tong-
hop-total-tsp12105
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STT Danh mục
Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá
(1000 đ)

Thành tiền
(1000 đ)

Ghi chú

- Áo phản quang cái 150 100 15.000        

Áo phản quang, quần áo bảo hộ lao động cơ bản
45.000 – 195.000 đ/cái (Loại sử dụng vải lưới
thoáng khí, chống thấm nước và chịu lực tốt, đảm
bảo độ bền và hiệu quả trong mọi điều kiện.)
Tham khảo: https://aophanquangdep.com/ao-luoi-
phan-quang-an-toan-lao-dong-plpq00001

b) Bộ công cụ dùng tại hiện trường: 

- Loa cầm tay (pin/sạc) cái 2 1.000        2.000          

Dùng cho đội xung kích để phát lệnh, thông tin; 
Đơn giá dao động 900.000-1.500.000 (Công Suất ra
6W, Công suất tối đa 10W, Thời gian sử dụng pin
xấp xỉ 14 giờ, Phạm vi nghe rõ Xấp xỉ 250m(còi:
315m))
Tham khảo: https://audiolacviet.com/loa-cam-tay-
6w-toa-er-520?utm_source=chatgpt.com

- Các dụng cụ khác: cuốc, xẻng, rựa, 
xe rùa, nhà bạt, dây thừng .....

Địa phương sử dụng nguồn dự phòng để mua sắm

2 Vật tư phục vụ cảnh báo Bộ 1.380          

- Rào chắn di động cái 1 1.200        1.200          

- Đơn giá tham khảo trên thị trường: 1.200.000 đồng
(1,2x1,5m, ống sắt D=34mm và D=21mm)
Tham khảo:https://bienbaodaian.com/hang-rao-chan-
di-dong-co-banh-xe?utm_source=chatgpt.com

- Dây cảnh báo
cuộn 
100m

2 40             80               

- Đơn giá tham khảo trên thị trường 40.000
đồng/cuộn (nhựa PP, rộng 8cm)
Tham khảo: https://garan.vn/products/cuon-rao-chan-
cong-trinh

- Đèn cảnh báo cái 1 100           100             

- Đơn giá tham khảo thị trường: 100.000 đồng/cái
(loại dòng điện AC 220 (V)
Tham khảo: https://cokhi247.net/san-pham/den-
chop-canh-bao-nguy-hiem


